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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH BÊ Nam 27/07/2003 TRÀ VINH Khmer 8.54  

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM XUÂN DANH Nam 31/05/2001 TRÀ VINH Khmer 6.47  

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH QUỐC DŨNG Nam 06/09/1996 TRÀ VINH Khmer 5.74  

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC DỮNG Nam 28/02/2004 TRÀ VINH Khmer 6.56  

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH Ô ĐOM Nam 01/01/1996 TRÀ VINH Khmer 6.60  

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HÙNG Nam 01/01/1994 TRÀ VINH Khmer 5.58  

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC HUY Nam 21/06/2004 TRÀ VINH Khmer 5.97  

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VĨNH HƯNG Nam 23/02/2004 TRÀ VINH Khmer 5.61  

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM SA KHÊNH Nam 17/08/2001 TRÀ VINH Khmer 6.11  

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SÔ KHUM Nam 21/04/1999 TRÀ VINH Khmer 6.16  

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH QUI LA Nam 09/09/1997 TRÀ VINH Khmer 7.23  

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LAI Nam 06/06/1996 TRÀ VINH Khmer 6.98  

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN TIỂU LONG Nam 15/08/1996 TRÀ VINH Khmer 5.19  

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN LƯƠNG Nam 25/02/2000 TRÀ VINH Khmer 7.07  

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THÁI MINH Nữ 18/09/2002 TRÀ VINH Khmer 6.74  

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ MỚI Nữ 04/05/2004 TRÀ VINH Khmer 6.84  

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NAM Nam 01/01/1994 TRÀ VINH Khmer 7.05  

18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN SA NGA Nam 01/01/1994 TRÀ VINH Khmer 6.61  

19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MÔ NI Nam 01/01/2000 TRÀ VINH Khmer 6.41  

20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THA RANE Nam 06/11/1997 TRÀ VINH Khmer 5.56  

21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SÔ THANH KY RI Nam 10/01/2004 TRÀ VINH Khmer 6.30  

22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH RIÊNG Nam 23/10/1997 TRÀ VINH Khmer 8.16  

23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN VĂN TÀI Nam 24/09/1996 TRÀ VINH Khmer 6.86  



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
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chú 

24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN NGỌC TÁM Nam 11/10/1987 TRÀ VINH Khmer 6.71  

25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ THANH THẢO Nữ 08/03/2004 TRÀ VINH Khmer 5.40  

26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC THIỆN Nam 21/07/2004 TRÀ VINH Khmer 6.61  

27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH OANH THỊNH Nam 16/02/2000 TRÀ VINH Khmer 7.21  

28 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM MINH THƯNG Nam 01/06/2000 TRÀ VINH Khmer 6.20  

29 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU PHẮT TRA Nam 08/04/2001 TRÀ VINH Kinh 6.83  

30 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HOÀNG TRANG Nữ 14/12/2004 TRÀ VINH Khmer 7.71  

31 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN HOÀNG TRUNG Nam 01/02/2001 TRÀ VINH Khmer 7.54  

32 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM PHƯƠNG TÙNG Nam 06/02/2004 TRÀ VINH Khmer 6.39  

33 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ MINH TUYẾN Nam 28/08/2004 TRÀ VINH Kinh 7.61  

34 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH VĂN TƯƠI Nam 12/11/1998 TRÀ VINH Khmer 7.30  

35 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM VĂN TÝ Nam 09/02/1998 TRÀ VINH Khmer 6.62  

36 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CHI VA Nữ 26/02/2004 TRÀ VINH Khmer 7.68  

37 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN TẤN VŨ Nam 09/04/1999 TRÀ VINH Khmer 6.83  

38 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ MỸ VUYỀN Nữ 09/07/2004 TRÀ VINH Khmer 7.46  

39 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SƠN THỊ THANH YẾN Nữ 24/06/2004 TRÀ VINH Khmer 7.50  

Danh sách gồm: 39 thí sinh 

 


